
	STT
	Tên trường
	Điều kiện xét học bạ
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	Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Xem chi tiết
	Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn phương thức tuyển sinh kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển (tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển môn Ngữ văn).
Điểm môn Ngữ văn là điểm trung bình chung 02 hoặc 03 năm học THPT, hoặc điểm trung bình 01 năm học, hoặc điểm môn Tiểu luận mỹ thuật (đối với thí sinh là người nước ngoài), hoặc điểm trung bình 01 môn tương đương do Hội đồng tuyển sinh quyết định (đối với những thí sinh học chương trình THPT tại các trường quốc tế hoặc chương trình THPT ở nước ngoài).

	2
	Đại học Dầu khí Việt Nam - Xem chi tiết
	Kết quả học tập THPT (Học bạ)
Điểm trung bình của một trong 03 tổ hợp môn:
Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Anh
Toán - Hóa - Anh

	3
	Đại học Kiểm sát Hà Nội - Xem chi tiết
	1. Đối với thí sinh xét tuyển ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát
Phương thức 8: Xét tuyển kết quả học tập THPT.
2. Đối với thí sinh xét tuyển ngành Luật, Luật kinh tế
Phương thức 3: Kết hợp giữa sơ tuyển, xét tuyển kết quả học tập THPT và điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (Academic): Từ 6.0 hoặc chứng chỉ tiếng Nga TPKH-2.
Phương thức 9: Xét tuyển kết quả học tập THPT và điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (lelfs Academic): từ 5.0.

	4
	Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội - Xem chi tiết
	+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): 10% chỉ tiêu.
Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0 điểm.

	5
	Học viện tòa án - Xem chi tiết
	Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025);

	6
	Đại học Thủy Lợi - Xem chi tiết
	- Xét tuyển học bạ THPT kết hợp ưu tiên: tính trung bình các môn lớp 10, 11, 12 + điểm ưu tiên + điểm chứng chỉ ngoại ngữ.

	7
	Đại học Hà Nội
	2) Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.

	9
	Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Xem chi tiết
	Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT

	9
	Đại học Luật Hà Nội - Xem chi tiết
	Xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập của bậc THPT năm 2025 (kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12) theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành (xét học bạ), trong đó có xem xét quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

	10
	Đại học Công nghiệp Hà Nội - Xem chi tiết
	Điểm 3 năm THPT ba môn theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội.

	11
	Đại học Kiến trúc Hà Nội - Xem chi tiết
	Xét tuyển kết quả học tập (học bạ) của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng trong 6 học kỳ của bậc THPT
Tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3) phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm;
- Với mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển, điểm mỗi học kỳ của cả 06 học kỳ phải lớn hơn hoặc bằng 5,0 điểm.

	12
	Đại học Thăng Long - Xem chi tiết
	Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp; kết hợp điểm 3 năm và điểm thi năng khiếu.

	13
	Đại học CMC - Xem chi tiết
	Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT với điểm trung bình (TB) môn theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên.

	14
	Đại học Thành Đô - Xem chi tiết
	Điểm học bạ THPT

	15
	Trường Sĩ quan phòng hóa - Xem chi tiết
	Xét học bạ THPT

	16
	Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam - xem chi tiết
	a. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
b. Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định;
c. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng trong học tập thì tùy theo khả năng, nhu câu Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với với điều kiện sức khỏe của thí sinh.
* Lưu ý: Điểm môn Ngữ văn là điểm điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm tuyển sinh nhưng phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

	17
	Học viện Ngoại giao - Xem chi tiết
	Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:
1) Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 06 học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt từ 8.0 trở lên;
2) Có một trong các Chứng chỉ quốc tế/Bài thi chuẩn hóa năng lực quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây:
· Tiếng Anh: IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 60 trở lên, hoặc PTE-A từ 46 điểm trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 169 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1200 điểm trở lên, hoặc ACT từ 23 điểm trở lên.
· Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF tout public (5 bài thi: nghe hiểu, cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, viết, nói) xếp loại chung từ B1 trở lên.
· Tiếng Trung Quốc: từ HSK 4 (mức điểm từ 260) trở lên.
· Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 3 trở lên.
· Tiếng Nhật Bản: từ N3 trở lên.
Lưu ý:
+ Nếu thí sinh có các Chứng chỉ quốc tế/Bài thi chuẩn hóa năng lực quốc tế không được liệt kê ở trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định.
+ Học viện không chấp nhận các chứng chỉ có hình thức thi “home edition”

	18
	Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương
	Điểm môn trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình cộng của 3 năm bậc THPT đạt từ 5,0 trở lên

	19
	Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
	Thí sinh có tổng điểm trung bình chung học tập 03 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 thuộc tổ hợp ĐKXT của Học viện (dự kiến) lớn hơn hoặc bằng 20 điểm (không bao gồm điểm ưu tiên).

	20
	Đại học Mở Hà Nội - Xem chi tiết
	Trường xét tuyển hai ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm. Thí sinh đăng kí xét tuyển cần có tổng điểm các môn (hệ số 1) trong THXT đạt từ 17.0 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) đồng thời không có môn văn hóa nào trong THXT điểm tổng kết cả năm lớp 12 dưới 5.0

	21
	Đại học Điện lực
	Trường sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)
Thí sinh có tổng điểm xét tuyển 03 môn trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo tháng điểm 30.

	22
	Học viện Chính sách và phát triển
	Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

	23
	Đại học Văn hóa Hà Nội
	Xét học bạ THPT

	24
	Đại học Thủ đô Hà Nội - Xem chi tiết
	Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT

	25
	Đại học Dược Hà Nội - Xem chi tiết
	1. Kết hợp học bạ với Chứng chỉ SAT
2. Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương

	26
	Đại học Nguyễn Trãi - Xem chi tiết
	Xét tổng điểm trung bình (ĐTB) cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét. Điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo từ 18 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển quy đổi về thang điểm 30.

	27
	Học viện Tài chính - Xem chi tiết
	Phương thức Xét tuyển kết hợp:
- Thí sinh được xác định điểm xét tuyển (ĐXT) như sau:
ĐXT = Điểm môn 1 (nhân hệ số 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3.
+ Điểm môn 1: Điểm thi môn tiếng Anh (đối với thí sinh đăng ký chương trình định hướng CCQT hoặc ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn) hoặc Điểm thi môn Toán (đối với thí sinh đăng ký các ngành còn lại của chương trình chuẩn).
+ Điểm môn 2: Điểm thi môn Lý hoặc môn Hóa hoặc môn Văn hoặc môn Toán (nếu Điểm môn 1 là môn tiếng Anh) hoặc môn tiếng Anh (nếu Điểm môn 1 là môn Toán).
+ Điểm môn 3: (Điểm TBC học tập năm lớp 10 + lớp 11 + lớp 12)/3 đạt từ 8,0 trở lên.

	28
	Học viện quản lý giáo dục - Xem chi tiết
	Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT

	29
	Đại học Mỏ Địa chất - Xem chi tiết
	Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả học tập trong 6 học kỳ (Lớp 10, 11, và lớp 12). Xét tuyển thí sinh theo học bạ với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 6 học kỳ THPT: đạt từ 18 điểm trở lên.

	30
	Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp -Xem chi tiết
	Xét học bạ THPT

	31
	Đại học Lâm nghiệp cơ sở miền Bắc - Xem chi tiết
	Điểm học bạ THPT

	32
	Trường Quốc tế - ĐHQGHN- Xem chi tiết
	Xét tuyển thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc kết quả học tập bậc THPT.

	33
	Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - Xem chi tiết
	Xét tuyển học bạ kết hợp.

	34
	Học viện Ngân hàng-Xem chi tiết
	Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có điểm trung bình cộng 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển' đạt từ 8,0 trở lên.

	35
	Đại học Y tế công cộng - Xem chi tiết
	Với xét học bạ, trường áp dụng với bốn ngành đào tạo. Hai ngành không xét học bạ là Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

	36
	Học viện Báo chí và tuyên truyền - Xem chi tiết
	Xét học bạ (Dự kiến 20% chỉ tiêu): Xét kết quả học tập bậc THPT 6 học kỳ
Xét tuyển kết hợp (Dự kiến 30% chỉ tiêu): đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, chứng chỉ SAT tối thiểu 1200/1600, điểm TBC học tập của 6 học kỳ bậc THPT từ 7,0 trở lên, hạnh kiểm của bậc THPT xếp loại Tốt

	37
	Đại học Hòa Bình - Xem chi tiết
	Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học cùng nhóm ngành.

	38
	Đại học Công nghiệp Việt Hưng - Xem chi tiết
	Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
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	Trường khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN- Xem chi tiết
	Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu và kết quả học tập THPT và phỏng vấn
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Anh, Trung, Pháp) với kết quả học tập THPT và phỏng vấn

	40
	Đại học Phenikaa-Xem chi tiết
	Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển khối ngành Sức khỏe (trừ ngành Quản lý bệnh viện):
+ Ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền: Học lực lớp 10, 11, 12 xếp loại Giỏi (mức Tốt);
+ Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Hộ sinh: Học lực lớp 10, 11, 12 xếp loại từ Khá trở lên.
+ Khối ngành khác và ngành Quản lý bệnh viện: 20,0 điểm
Khối ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Pháp): Điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.5 trở lên

	41
	Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội-Xem chi tiết
	Đối tượng xét tuyển gồm các thí sinh có điểm trung bình cộng của tổ hợp 03 trong 06 môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh (tính cả năm học lớp 11 và lớp 12) phù hợp với một trong các tổ hợp môn xét tuyển (xem bảng phía dưới) của chương trình đào tạo đạt từ 8,80/10 trở lên.
Riêng ngành Dược học, ngoài yêu cầu trên, thí sinh cần có thêm chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 35 điểm trở lên.

	42
	Học viện Phụ nữ Việt Nam - Xem chi tiết
	- Không xét những trường hợp tốt nghiệp trước năm 2025
- Thí sinh đạt hạnh kiểm Tốt và có tổng điểm trung bình chung học tập 03 môn của cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 thuộc tổ hợp ĐKXT của Học viện (dự kiến) ≥ 19 điểm (không bao gồm điểm ưu tiên).
- Đối với ngành Công nghệ thông tin, điểm trung bình chung môn Toán trong các tổ hợp ĐKXT phải > 7.0 (Bằng chữ: bảy phẩy không).

	43
	Đại học FPT - Xem chi tiết
	Điểm chuẩn vào Trường ĐH FPT 2025 là thí sinh cần đạt top50 SchoolRank, tức là thuộc 50% học sinh có kết quả học tập THPT cao nhất toàn quốc và đạt tổng điểm môn Toán cùng 2 môn bất kỳ của học kỳ 2 lớp 12 từ 21 điểm trở lên.

	44
	Đại học Ngoại thương - Xem chi tiết
	1. Nhóm đối tượng thí sinh là học sinh tham gia/đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của trường (bao gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Nhật
2. Nhóm đối tượng thí sinh là học sinh hệ chuyên các môn Toán, Toán-Tin, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Nhật của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên (theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 về sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên)
3. Nhóm đối tượng thí sinh là học sinh hệ không chuyên đạt giải (nhất, nhì, ba) trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 (bao gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Nhật).

	45
	Đại học Giao thông vận tải - Xem chi tiết
	Sử dụng kết quả học tập THPT (theo học bạ THPT) để xét tuyển với hầu hết các ngành tuyển sinh. Sử dụng tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (đi 6 kỳ học THPT) (trong các tổ hợp, điểm môn Toán nhân 2) để xét tuyển.
Trong đó, điểm từng môn của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm học) dưới 5.50 điểm.

	46
	Đại học Đại Nam - Xem chi tiết
	Tổng điểm trung bình của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển vào ngành học:
Ngành Y khoa, Dược học ≥ 24 điểm và có học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi
Ngành Điều dưỡng ≥ 19,5 điểm và có học lực năm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên.
Các ngành còn lại ≥ 18 điểm

	47
	Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Xem chi tiết
	+ Điểm trung bình cộng các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển tối thiểu là 8,0;
+ Kết quả học tập/học lực lớp 12 xếp loại Giỏi/Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

	48
	Đại học Thương mại - Xem chi tiết
	Phương thức 4: Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế
So với các năm trước, trường bỏ xét học bạ ba môn

	49
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Xem chi tiết
	Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (trong đó môn 1 nhân hệ số 2, tổng điểm được quy về thang điểm 30) cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21-24 điểm trở lên.

	50
	Đại học Xây dựng Hà Nội - Xem chi tiết
	Xét tuyển ở các ngành, chuyên ngành trừ các ngành/chuyên ngành có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật.
Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 3 năm cấp THPT của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2025);
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.5 trở lên (các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) có thể sử dụng để thay thế môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển. Không xét tuyển với các chứng chỉ có hình thức thi ”Home Edition”.



